Biểu mẫu 2.2
   UBND THÀNH PHỐ THỦY NGUYÊN
    TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG SƠN 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục -  Năm học 2024 - 2025
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	636
	155
	129
	112
	118
	122

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	636
	155
	129
	112
	118
	122

	III
	Số HS khuyết tật học hòa nhập
	04
	1
	1
	
	2
	

	VI
	Số học sinh chia kết quả giáo dục
	636 
	 155
	129 
	112
	 118
	 122

	1
	Hoàn thành Xuất sắc
( Tỷ lệ so với tổng số)
	257/636
40,4%
	62/155
40%
	60/129
46,5%
	42/112
37,5
	47/118
39,8%
	46/122
37,7%

	2
	Hoàn thành Tốt
( Tỷ lệ so với tổng số)
	210/636
33%
	56/155
36,1%
	39/129
30,2%
	35/112
31,3%
	37/118
31,4%
	43/122
35,2%

	3
	Hoàn thành
( Tỷ lệ so với tổng số)
	165/636
26%
	34/155
22%
	29/129
22,5%
	35/112
31,2%
	34/118
28,8%
	33/122
27,1%

	4
	Chưa hoàn thành
( Tỷ lệ so với tổng số)
	4/636
0,6%
	3/155
1,9%
	1/129
0,8%
	0
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	636
	155
	129
	112
	118
	122

	1
	Học sinh hoàn thành chương trình lớp học
( Tỷ lệ so với tổng số)
	632/636
99,4%
	152/155
98,1%
	128/129
99,2%
	112/112
100%
	118/118
100%
	122/122
100%

	
	Học sinh được khen thưởng cấp trường
(tỷ lệ so với tổng số)
	467/636  73,6%
	118/155
76,1%
	99/129
76,7%
	77/112
68,8%
	84/118
71,2%
	89/122
73%

	
	HS được cấp trên khen thưởng 
 (tỷ lệ so với tổng số)
	3/636  0.5%
	0
	0
	0
	1/118
0,8%
	2/122
1,6%

	3
	HS chưa hoàn thành chương trình lớp học 
 (tỷ lệ so với tổng số)
	4/636 
0,6%  
	3/155 
1,9%
	1/129
0,8%  
	0
	0
	0

	  
	    
  Trần Hưng Đạo, ngày  5  tháng  6  năm 2025
HIỆU TRƯỞNG
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